
TỈNH UỶ BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

*

01 Trương Thị Thái Thùy 1977 CV. Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

02 Phạm Thị Cúc 1985
PTP. Nghiệp vụ 1, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

03 Trần Thị Huyền Trâm 1990
PTP. Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

04 Trần Minh Ngọc Lĩnh 1991

Viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa 

học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình 

Thuận

05 Trần Quốc Thông 1988
CV. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính 

tỉnh Bình Thuận

06 Bùi Anh Tuấn 1976
CV. Phòng Quản lý XD & HTKT, Sở Xây dựng tỉnh

Bình Thuận

07 Phạm Thị Thanh Hòa 1978
Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Thuận

08 Bùi Huy Cường 1984
CV. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

09 Võ Đăng Trình 1985
CV. Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

Bình Thuận

10 Nguyễn Chí Vương 1996
CV. Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Sở LĐ-TB&XH 

tỉnh Bình Thuận

11 Đỗ Trọng Đông 1984
Cán sự, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Bình Thuận

12 Lâm Nguyễn Duy Sơn 1992 
CV. Phòng Quản lý KCHTGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Bình Thuận 

13 Lê Bá Sĩ 1981
CV. Phòng KH-TC, BQL Cảng Phú Quý, Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bình Thuận 

14 Lê Văn Toàn 1989
CV. Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bình Thuận 

15 Nguyễn Ngọc Mai Thanh 06/4/1987

Kế toán viên, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình 

Thuận

16 Nguyễn Thị Thanh Thoa 01/5/1991
CV. Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch tỉnh Bình Thuận

17 Nguyễn Hoài Vũ 1985
Nhân viên, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

18 Thung Hà Huy Bảo 1969
Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phong

19 Huỳnh Văn Thung 1970
Phó Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phong

20 Huỳnh Trung Tín 1981 PTP. Phòng TCHC, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong
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21 Lê Hoàng Sơn 1981
CV. Tư vấn pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, 

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

22 Lương Nguyên Ngữ 1984 CV. phòng Công chứng, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

23 Nguyễn Thị Mỹ Hân 1990
Quan trắc viên tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Thuận

24 Trương Thị Mỹ Kim 1991
Quan trắc viên tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa 1989
Quan trắc viên tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Thuận

26 Đặng Tuấn Anh 1985
PTP. Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án ĐTXD Công 

trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Thuận 

27 Lê Thị Thanh Trà 1986 CV. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 

28 Nguyễn Thị Hồng Oanh 1988 CV. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý

29 Mai Thị Ái Trinh 1992 CV. Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân

30 Huỳnh Thị Trúc Mai 1979 Kế toán Tỉnh đoàn Bình Thuận

31 Lê Thị Mỹ Nhiệm 1992 Giao dịch viên KBNN huyện Hàm Thuận Bắc

32 Đỗ Thị Quế Phương 1987 Giao dịch viên KBNN huyện Hàm Thuận Bắc

33 Nguyễn Thị Thanh Kiều 1988 PTP. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

34 Dương Hồng Hữu Tri 1992 PTP. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

35 Đặng Thị Kim Hiền 9/7/1987 CV. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận

36 Trần Thị Y Mơ 1989 CV. Phòng Văn thư - Lưu trữ Tỉnh ủy Bình Thuận

37 Huỳnh Thị Mỹ Ly 1984 CV. Phòng Văn thư - Lưu trữ Tỉnh ủy Bình Thuận

38 Nguyễn Tấn Đông 1980
Ban Quản lý Khu du lịch Viên chức Hàm Tiến - Mũi Né, 

TP. Phan Thiết

39 Trần Nguyễn Nhã Hòa 1988 Viên chức Ban Quản lý Chợ Phan Thiết 

40 Hoa Thị Thành 1991
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao Viên chức và Du 

lịch TP. Phan Thiết

41 Bùi Ngọc Lân 1971 TUV, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết

42 Võ Bình Minh 1978 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân TP. Phan Thiết

43 Đoàn Thị Cẩm Hằng 1991 CV. Ban Xây dựng Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

44 Nguyễn Thị Thủy 1981 CV. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phong

45 Trần Thị Hoài Xuân 1978 TP. Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình

46 Nguyễn Hà Sơn 1985
Công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Bình An, huyện 

Bắc Bình 

47 Phạm Thị Như Ngọc 1993 CV. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Thuận Bắc

48 Võ Thanh Long 1981 PCT. HĐND xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

49 Trần Thị Lệ Thủy 1982 CT. UBND xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

50 Nguyễn Văn Dũng 1971 CT. UBND xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

51 Nguyễn Thị Lê Trịnh 1981 CT. Hội LHPN xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

52 Nguyễn Tuy Hùng 1981 
Công chức Văn hóa - Xã hội thuộc UBND thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam

53 Lâm Thị Minh Trang 1989
Công chức  Địa chính - Xây dựng thuộc UBND thị trấn 

Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

54 Phan Thị Thanh 1987
Công chức Tài chính - Kế toán thuộc UBND thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam



55 Nông Hậu Giang 12/12/1984
CV. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện Hàm 

Tân

56 Đặng Văn Thắng 8/23/1981 CV. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân

57 Phạm Thị Nhật 2/15/1984 CV. Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Hàm Tân

58 Dịp Thuý Vân 11/14/1991
Công chức Văn phòng Thống kê tại UBND thị trấn Tân 

Minh, huyện Hàm Tân

59 Đặng Thị Thu Vân 1985
CV. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Phú 

Quý

60 Mai Thị Xuân Hiền 1985 Cán sự Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý

61 Nguyễn Minh Đức 1979 Giáo viên Trường THCS Tam Thanh huyện Phú Quý

62 Nguyễn Quang Sáng 1982 Giáo viên Trường THCS Tam Thanh huyện Phú Quý

63 Đỗ Thanh Dũng 1983 Giáo viên Trường THCS Long Hải huyện Phú Quý

64 Lê Thị Lành 1983 Giáo viên Trường THCS Long Hải huyện Phú Quý

65 Đặng Minh Tiến 1982
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã Long Hải huyện Phú Quý

66 Đỗ Thị Thúy Trâm 1986
Công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hải huyện Phú 

Quý

67 Hoàng Anh Việt 1985 CT. Hội Cựu chiến binh xã Tam Thanh huyện Phú Quý

68 Trần Thế Anh 1984 Công chức Văn hóa - xã hội xã Tam Thanh huyện Phú Quý

69 Trác Xuân Bình 1973 GĐ. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi

70 Nguyễn Thị Phương Loan 1/1/1987 CV. Văn phòng Huyện ủy Đức Linh

71 Lê Văn Đức 10/6/1986
CV. Trung tâm kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức 

Linh

72 Nguyễn Thụy Thanh Vũ 20/4/1978 CT. Uỷ ban Mặt trận TQVN xã Nam Chính, huyện Đức Linh

73 Nguyễn Thị Minh Hợi 15/8/1983
CV. Trung tâm truyền thông Văn hóa và Thể thao huyện 

Đức Linh

74 Nguyễn Thị Thùy Dương 1991 CV. Bảo hiểm xã hội thị xã La Gi

75 Nguyễn Thị Thu Hằng 1988 CV. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý

76 Phan Thị Kim Phụng 2/26/1986
Thống kê viên, Chi cục Thống kê khu vực La Gi - Hàm 

Tân, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

77 Phan Kế Toại 10/11/1991
Thống kê viên, Chi cục Thống kê khu vực Tánh Linh - Đức 

Linh, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

78 Thổ Phú Khánh 1982 CT. Hội nông dân xã Phan Điền, huyện Bắc Bình

79 Hoàng Thị Pari 1994
BT. Đoàn thanh niên Cộng sản HCM xã  Phan Điền, huyện 

Bắc Bình 

80 Đặng Quốc Thạo 1988
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã Tam Thanh huyện Phú Quý
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